	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

ĐƠN VỊ: …………………………


	


DANH SÁCH

Tặng quà và hỗ trợ liên hoan cho cán bộ, viên chức và người lao động
 nhân dịp Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021
1. Hỗ trợ liên hoan đơn vị dưới 20 người: …

2. Cá nhân:
	TT
	Họ và tên
	Bộ môn
	Quà
	Hỗ trợ liên hoan
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn A
	….
	1.000.000
	150.000
	

	2
	Phạm Thị B
	…
	300.000
	150.000
	Học nước ngoài về từ 2/11/2021

	3
	Trần Văn C
	…
	300.000
	150.000
	Về tàu từ 3/11/2021

	4
	
	
	
	
	Mới ký hđ từ …

	5
	
	
	
	
	Đi tàu từ ..

	6
	
	
	
	
	

	
	TỔNG
	
	
	

	
	TỔNG
	
	


	PHÒNG TC-HC XÁC NHẬN
	Hải Phòng, ngày       tháng 11 năm 2021
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

ĐƠN VỊ: …………………………


	


DANH SÁCH

Khen thưởng cho cán bộ, viên chức và người lao động
 nhân dịp Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021
	TT
	Họ và tên
	Bộ môn
	Xếp loại
	Quà
	Ghi chú

	
	
	
	A
	B
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	….
	1.000.000
	
	
	

	2
	Phạm Thị B
	…
	
	500.000
	
	

	3
	Trần Văn C
	…
	
	
	200.000
	Về tàu từ 3/11/2021

	4
	
	
	
	
	
	Mới ký hđ từ …

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG
	
	
	
	

	
	TỔNG
	
	


	PHÒNG TC-HC XÁC NHẬN
	Hải Phòng, ngày       tháng 11 năm 2021
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


